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CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG
Mẫu số B01-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

ĐVT: đồng
TÀI SẢN Mã

số
Thuyết
minh

Tại ngày
31/12/2014

Tại ngày
01/01/2014

A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150)

100 23.039.866.438 26.781.056.938

I/ Tiền và các khoản tương đương tiền 110 10.882.968.610 9.802.945.523
1. Tiền 111 V.01 2.882.968.610 1.802.945.523
2. Các khoản tương đương tiền 112 8.000.000.000 8.000.000.000
II/ Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02
III/ Các khoản phải thu 130 3.649.683.286 6.860.575.547
1. Phải thu khách hàng 131 4.071.336.031 7.396.097.920
2. Trả trước cho người bán 132 113.289.860 80.045.000
5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 8.458.669 7.500.000
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 (543.401.274) (623.067.373)
IV/ Hàng tồn kho 140 8.507.214.542 10.117.535.868
1. Hàng tồn kho 141 V.04 8.507.214.542 10.117.535.868
V/ Tài sản ngắn hạn khác 150 V.05
B. TS DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 3.446.923.340 4.321.789.031
I/ Các khoản phải thu dài hạn 210
II/ Tài sản cố định 220 3.446.923.340 4.225.256.746
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 3.441.923.340 4.225.256.746
- Nguyên giá 222 26.724.840.445 26.407.124.445
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (23.282.917.105) (22.181.867.699)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 5.000.000
III/ Bất động sản đầu tư 240 V.12
IV/ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250
V/ Tài sản dài hạn khác 260 96.532.285
1. Chí phí trả trước dài hạn 261 V.14 96.532.285
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 26.486.789.778 31.102.845.969

NGUỒN VỐN Mã
số

Thuyết
minh

Tại ngày
31/12/2014

Tại ngày
01/01/2014

A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320) 300 2.741.334.091 5.566.679.391
I/ Nợ ngắn hạn 310 2.741.334.091 5.566.679.391
2. Phải trả cho người bán 312 385.797.912 1.486.468.939
3. Người mua trả tiền trước 313 13.124.469
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 137.585.356 938.142.653
5. Phải trả người lao động 315 1.562.333.740 2.502.272.582
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 15.740.230 7.914.009
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 626.752.384 631.881.208
II/ Nợ dài hạn 331
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
(400=410+420)

400 23.745.455.687 25.536.166.578

I/ Vốn chủ sở hữu 410 V.22 23.745.455.687 25.536.166.578
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 11.900.000.000 11.900.000.000
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 7.357.940.317 7.036.667.069
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 1.453.274.457 1.292.637.833
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NGUỒN VỐN Mã
số

Thuyết
minh

Tại ngày
31/12/2014

Tại ngày
01/01/2014

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 109.000.000 36.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 2.925.240.913 5.270.861.676
II/ Nguồn kinh phí và quỹ khác 430
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) 440 26.486.789.778 31.102.845.969

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU Thuyết minh Tại ngày 31/12/2014 Tại ngày 01/01/2014
5. Ngoại tệ các loại (USD) 1.286,27 1.285,20

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2015
Kế toán trưởng Giám đốc

(Đã ký) (Đã ký)

Nguyễn Thị Như Mai Lê Tấn Thành
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG
Mẫu số B02a-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2014

ĐVT: đồng
CHỈ TIÊU Mã

số
Thuyết
minh

Năm 2014 Năm 2013

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 71.521.186.555 72.592.042.136
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.26
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 VI.27 71.521.186.555 72.592.042.136
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.28 63.097.039.454 62.809.999.145
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 8.424.147.101 9.782.042.991
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.29 304.572.871 695.459.776
7. Chi phí tài chính 22 VI.30
8. Chi phí bán hàng 24 1.245.517.518 1.380.468.206
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4.405.183.200 4.729.165.120
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 3.078.019.254 4.367.869.441
11. Thu nhập khác 31 1.600.381 10.217.218
12. Chi phí khác 32 63.600.000 70.900.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 (61.999.619) (60.682.782)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 3.016.019.635 4.307.186.659
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VI.31 677.457.278 1.094.454.176
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 VI.32
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 2.338.562.357 3.212.732.483
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 1.965 2.700

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2015
Kế toán trưởng Giám đốc

(Đã ký) (Đã ký)

Nguyễn Thị Như Mai Lê Tấn Thành



Trang 4 / 10

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG
Mẫu số B03-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2014

ĐVT: đồng
CHỈ TIÊU Mã số Th.minh Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ KINH DOANH
1.Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 80.151.047.978 78.238.950.927
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (50.208.327.683) (55.976.755.407)
3.Tiền chi trả cho người lao động 03 (12.963.758.797) (14.840.887.355)
5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (1.268.964.147) (1.028.143.108)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 15.565.060.501 4.149.429.771
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (26.373.891.636) (11.994.504.885)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 4.901.166.216 (1.451.910.057)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ ĐẦU TƯ
1.Tiền mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác 21 (317.716.000) (471.934.023)
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 304.572.871 695.459.776
Lưu chuyển tiền thuần tư hoạt động đầu tư 30 (13.143.129) 223.525.753
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ TÀI CHÍNH
6.Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (3.808.000.000) (5.117.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần tư hoạt động tài chính 40 (3.808.000.000) (5.117.000.000)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 50 1.080.023.087 (6.345.384.304)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 60 9.802.945.523 16.148.329.827
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 70 VII.34 10.882.968.610 9.802.945.523

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2015
Kế toán trưởng Giám đốc

(Đã ký) (Đã ký)

Nguyễn Thị Như Mai Lê Tấn Thành
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG
Mẫu số B09-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hình thức sở hữu vốn:
Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang được cổ phần hóa từ Xí nghiệp bao bì lương thực Tiền Giang thuộc

Công ty Lương thực Tiền Giang – Tổng Công ty Lương thực Miền Nam theo quyết định số 4439/QD/BNN-
TCCB ngày 09/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Công ty họat động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 5303000037 ngày 01/4/2005 lần đầu và thay đổi
lần 3 ngày 10/12/2013 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Tiền Giang cấp. Vốn điều lệ của Công ty là
11.900.000.000 đồng, được chia thành 1.190.000 cổ phần.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang.

2. Ngành nghề kinh doanh:
Hoạt động kinh doanh của Công ty gồm:
- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bao bì các loại;
- Nhập khẩu nguyên liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng;
- Chuyển giao công nghệ thuộc ngành bao bì.
- Kinh doanh lương thực.

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm: Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng
12 hàng năm dương lịch.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng:
Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày

20/3/2006 đã được sửa đổi, bổ sung theo qui định tại Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :
Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do

Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông
tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình

quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
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Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc
thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và
các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp thực tế đích danh. Hàng tồn kho được hạch
toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của
hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
Tài sản cố định hữu hình, vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố

định hữu hình, vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
Khấu hao TSCĐ được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:
+ Nhà cửa, vật kiến trúc 10 – 22 năm
+ Máy móc thiết bị 10 – 15 năm
+ Phương tiện vận tải 06 – 10 năm
+ Thiết bị văn phòng 05 – 10 năm
+ Tài sản cố định khác 03 – 08 năm

4. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước:
Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là

chi phí trả trước ngắn hạn và đuợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.
Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài

hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiều năm:
- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
- Những khoản chi phí khác thực tế phát sinh có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều niên

độ kế toán.
Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được

căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả
trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

5. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các

khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các
năm trước.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của Công ty
sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá bình
quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm này. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá
thực tế phát sinh trong năm được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính và chênh
lệch do đánh giá lại số dư tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được kết chuyển vào kết quả hoạt động kinh doanh của
năm tài chính.

6. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
Doanh thu bán hàng:
- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho

người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm

soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ:
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin

cậy, đơn vị đã hoàn thành khối lượng công việc và đã xuất hóa đơn tài chính.

Doanh thu hoạt động tài chính:
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Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu
hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế

TNDN trong năm hiện hành.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đvt : đồng
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 31/12/2014 01/01/2014
- Tiền mặt 1.030.160.000 139.485.000
- Tiền gửi ngân hàng 1.852.808.610 1.663.460.523
- Các khoản tương đương tiền (*) 8.000.000.000 8.000.000.000

Cộng 10.882.968.610 9.802.945.523
(*) khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương CN Tiền Giang.

02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác 31/12/2014 01/01/2014
- Phải thu khác 8.458.669 7.500.000

Cộng 8.458.669 7.500.000

04. Hàng tồn kho 31/12/2014 01/01/2014
- Nguyên liệu, vật liệu 1.922.562.375 2.707.096.146
- Công cụ, dụng cụ 53.792.294 39.588.206
- Chi phí SX, KD dở dang 1.721.681.739 1.925.777.107
- Thành phẩm 4.675.165.306 5.444.210.409
- Hàng hóa 41.864.000 864.000
- Hàng gửi đi bán 92.148.828

Cộng giá gốc hàng tồn kho 8.507.214.542 10.117.535.868
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

05. Tài sản ngắn hạn khác
06. Phải thu dài hạn nội bộ
07. Phải thu dài hạn khác
08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: (Đính kèm phía sau)
09. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình
11. Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư
13. Các khỏan đầu tư dài hạn khác
14. Chi phí trả trước dài hạn
15. Vay và nợ ngắn hạn
16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước : 31/12/2014 01/01/2014
- Thuế giá trị gia tăng 18.546.486 199.931.584
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 105.463.200 696.970.069
- Thuế thu nhập cá nhân 13.575.670 41.241.000

Cộng : 137.585.356 938.142.653
17. Chi phí phải trả
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 31/12/2014 01/01/2014
- Bảo hiểm xã hội 7.914.009
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 15.740.230

Cộng : 15.740.230 7.914.009
19. Phải trả dài hạn nội bộ
20. Vay và nợ dài hạn
21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả.
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08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Đvt : đồng
Khoản mục Nhà cửa, vật

kiến trúc
Máy móc, thiết

bị
Phương tiện vận
tải, truyền dẫn

Thiết bị dụng
cụ quản lý

TSCĐ hữu
hình khác

Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ hữu hình
Số dư đầu năm 4.833.347.862 21.036.642.224 442.136.869 44.732.728 50.264.762 26.407.124.445
- Mua trong năm 286.186.000 31.530.000 317.716.000

Số dư cuối năm 5.119.533.862 21.036.642.224 442.136.869 44.732.728 81.794.762 26.724.840.445
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm 3.462.168.248 18.385.202.594 280.020.024 23.608.944 30.867.889 22.181.867.699
- Khấu hao trong năm 293.437.098 744.506.495 44.213.688 14.910.912 3.981.213 1.101.049.406

Số dư cuối năm 3.755.605.346 19.129.709.089 324.233.712 38.519.856 34.849.102 23.282.917.105
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình
- Tại ngày đầu năm 1.371.179.614 2.651.439.630 162.116.845 21.123.784 19.396.873 4.225.256.746
- Tại ngày cuối năm 1.363.928.516 1.906.933.135 117.903.157 6.212.872 46.945.660 3.441.923.340

22. Vốn chủ sở hữu:

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của
chủ sở hữu

Quỹ đầu tư
phát tiển

Quỹ dự phòng
tài chính

Quỹ khác
thuộc vốn CSH

Chênh lệch
đánh giá lại

ngọai tệ

Lợi nhuận sau
thuế chưa phân

phối
Cộng vốn CSH

A 1 2 3 4 5 6 7
Số dư đầu kỳ này 11.900.000.000 7.036.667.069 1.292.637.833 36.000.000 5.270.861.676 25.536.166.578
+ Lợi nhuận tăng trong kỳ 2.338.562.357 2.338.562.357
+ Trích lập các quỹ (*) 321.273.248 160.636.624 73.000.000 (554.909.872)
+ Trích quỹ  KT,PL (*) (321.273.248) (321.273.248)
+ Trả cổ tức (3.808.000.000) (3.808.000.000)
Số dư cuối kỳ này 11.900.000.000 7.357.940.317 1.453.274.457 109.000.000 2.925.240.913 23.745.455.687
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Cuối năm Đầu năm
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 11.900.000.000 11.900.000.000
- Vốn góp của Nhà nước (TCT Lương Thực Miền Nam) 7.140.000.000 7.140.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác 4.760.000.000 4.760.000.000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm 11.900.000.000 11.900.000.000
+ Vốn góp cuối năm 11.900.000.000 11.900.000.000

d. Cổ tức đã chia :
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia trên lợi nhuận năm trước 3.808.000.000

đ. Cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành 1.190.000 1.190.000

+ Cổ phiếu phổ thông 1.190.000 1.190.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 1.190.000 1.190.000

+ Cổ phiếu phổ thông 1.190.000 1.190.000
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : (đồng/cổ phần) 10.000 10.000

e. Các quỹ của doanh nghiệp :
- Quỹ đầu tư phát triển 7.357.940.317 7.036.667.069
- Quỹ dự phòng tài chính 1.453.274.457 1.292.637.833
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 109.000.000 36.000.000

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp :
- Việc trích khoản tiền từ lợi nhuận để lại nhằm tạo điều kiện cho Công ty chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh,

cải thiện điều kiện làm việc, dự phòng rủi ro, tổn thất do thiên tai, hoả hoạn, dịch họa, hoặc khen thưởng cho những
đơn vị, cá nhân có thành tích, tăng cường phúc lợi cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế
toán.

23. Nguồn kinh phí
24. Tài sản thuê ngoài

VI. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Năm 2014 Năm 2013
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) 71.521.186.555 72.592.042.136

- Doanh thu bán hàng hóa 156.379.600 12.500.000
- Doanh thu bán thành phẩm 71.286.840.335 72.395.043.980
- Doanh thu bán nguyên vật liệu 32.107.840 64.926.356
- Doanh thu gia công 45.858.780 119.571.800

71.521.186.555 72.592.042.136
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Năm 2014 Năm 2013
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ  (Mã số 10) 71.521.186.555 72.592.042.136

Năm 2014 Năm 2013
28. Giá vốn hàng bán  (Mã số 11) 63.097.039.454 62.809.999.145

- Giá vốn của hàng hóa đã bán 156.379.600 10.500.000
- Giá vốn của thành phẩm đã bán 62.917.407.631 62.673.398.688
- Giá vốn của nguyên vật liệu đã bán 11.337.600 72.203.373
- Giá vốn gia công 11.914.623 53.897.084

Năm 2014 Năm 2013
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) 304.572.871 695.459.776
- Lãi tiền gởi, tiền cho vay 304.572.871 695.459.776

30. Chi phí tài chính (Mã số 22)
31.Chi phí thuế thu nhập hiện hành  (Mã số 51) 677.457.278 1.094.454.176
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thuế suất 22% 677.457.278 1.094.454.176
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32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại  (Mã số 52)
33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố Năm 2014 Năm 2013
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu 49.194.923.872 66.392.682.819
- Chi phí nhân công 12.486.837.363 20.378.503.830
- Chi phí khấu hao tài sản cố định 836.881.159 960.957.290
- Chi phí khác bằng tiền 135.271.940 266.561.410

Cộng : 62.653.914.334 87.998.705.349

VII. Thông tin bổ sung  cho các khoản trình bày trong  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh
nghiệp  nắm giữ nhưng không được sử dụng.

VIII. Những thông tin khác.

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2015
Kế toán trưởng Giám đốc

(Đã ký) (Đã ký)

Nguyễn Thị Như Mai Lê Tấn Thành


